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PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
THỰC HIỆN

PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM TỪ 3 ĐẾN 5 TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 277/2025/NĐ-CP, NĂM HỌC 2025 -
2026

(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /11/2026 của UBND đặc khu Lý Sơn)
(ĐVT Đồng)

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Thuộc đối

tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
được

hưởng
Tổng cộng Ghi chú

I Phân hiệu Lý Sơn

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,

Điều 5, Nghị
định số

277/2025/N
Đ-CP

121,920,000 
1 Mai Thị Ngọc Thắm Hiệu trưởng Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
2 Nguyễn Cẩm Anh Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
3 Nguyễn Thị Đông Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
4 Trương Thị Lệ Mai Kế toán, văn thư Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
5 Trần Thị Chiến Nhân viên y tế Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
6 Trần Thị Thanh Nga Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
7 Dương Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
8 Bùi Thị Hợp Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
9 Phạm Thị Thu Hương Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
10 Nguyễn Thị Ái Mỹ Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
11 Nguyễn Thị Nghĩa Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
12 Đặng Thị Ngọc Tuyết Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
13 Phùng Thị Thoa Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
14 Lê Thị Hồng Hạnh Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
15 Đinh Thị Hợp Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
16 Trần Thị Hương Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
17 Trần Thị Thoa Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
18 Trần Thị Lê Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
19 Trương Thị Thắm Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
20 Mai Thị Phúc Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
21 Dương Thị Kim Hoà Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
II Phân hiệu An Vĩnh 173,760,000 
1 Mai Thị Hiệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
2 Trần Thị Nghĩa Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Thuộc đối

tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
được

hưởng
Tổng cộng Ghi chú

3 Lê Thị Hà Trang Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
4 Phạm Thị Cúc Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
5 Trần Thị Biển Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
6 Võ Thị Lắm Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
7 Dương Thị Làm Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
8 Đặng Thị Dung Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
9 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
10 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
11 Nguyễn Thị Thương Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
12 Bùi Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
13 Dương Thị Thu Lợi Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
14 Trần Thị Thanh Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
15 Phạm Thị Nhiều Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
16 Phạm Thị Lâu Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
17 Lê Thị Xuân Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
18 Trần Thị Đủ Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
19 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
20 Dương Thị Mai Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
21 Trần Thị Của Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
22 Trần Thị Trinh Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
23 Lê Thị Dư Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
24 Nguyễn Thị Nở Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
25 Phan Thị Vinh Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
26 Trương Thị Huệ Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
27 Nguyễn Thị Thiện Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
28 Trần Thị Thuỷ Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
29 Nguyễn Thị Giang Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
30 Trương Thị Hào Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
31 Nguyễn Thị Bình Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
32 Trần Thị Huệ Nhân viên Y tế Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,

Điều 5, Nghị
định số

277/2025/N
Đ-CP
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TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị
Thuộc đối

tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
được

hưởng
Tổng cộng Ghi chú

33 Trần Thị Hiệp Kế toán, văn thư Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
III Phân hiệu An Hải 107,520,000 
1 Dương Thị Minh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
2 Trần Thị Lê Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
3 Trần Thị Nhân Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
4 Nguyễn Thị Tuyết Mai Kế toán, văn thư Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
5 Lê Hồng Hạnh Nhân viên y tế Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
6 Phù Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
7 Nguyễn Thị Bích Liễu Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
8 Huỳnh Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
9 Dương Thị Kim Trọng Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
10 Trần Thị Lý Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
11 Phạm Thị Sang Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
12 Nguyễn T.Thủy Ngân Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
13 Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
14 Trần Thị Hoa Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 2 1,920,000 
15 Nguyễn Thị Hiệp Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
16 Nguyễn Thị Hồng Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
17 Trương Thị Tiền Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
18 Bùi Thị Liên Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
19 Dương Thị Thuận Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
20 Võ Thị Đến Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 
21 Nguyễn Thị Kim Chi Giáo viên Trường Mầm non Lý Sơn 960,000 7 6,720,000 

Tổng cộng (I+II+III) 403,200,000 
(Danh sách này có 75 người)

Thuộc đối
tượng theo

điểm a,
khoản 4,

Điều 5, Nghị
định số

277/2025/N
Đ-CP
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PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH TRẺ EM MẪU GIÁO TƯ 3 ĐẾN 5 TUỔI ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH

HỖ TRỢ TIỀN ĂN TRƯA THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 277/2025/NĐ-CP, NĂM HỌC 2025 - 2026
(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /11/2026 của UBND đặc khu Lý Sơn)

(ĐVT Đồng)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Trường Lớp Thuộc đối

tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
được

hưởng
Tổng cộng Ghi chú

I Phân hiệu Lý Sơn

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP

339,480,000 
1 Lê Văn Bền 25/12/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá A 360,000 2 720,000 

2 Trần Minh Hòa 24/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá A 360,000 2 720,000 
3 Đinh Thị Hồng Phượng 27/12/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá A 360,000 2 720,000 

4 Lê Thành Sáng 05/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá A 360,000 1 360,000 
5 Nguyễn Lê Ngọc Trinh 22/12/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá A 360,000 2 720,000 

6 Nguyễn Cao Tiểu Ái 30/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá B 360,000 2 720,000 
7 Võ Xuân Khoa 30/11/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá B 360,000 1 360,000 

8 Đặng Trúc Linh 04/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá B 360,000 1 360,000 
9 Lê Thị Kim Ngân 11/12/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá B 360,000 1 360,000 

10 Nguyễn Lê Khôi Nguyên 10/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá B 360,000 1 360,000 
11 Lê Thị Diệu Anh 19/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

12 Nguyễn Ngọc Ánh 23/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 6 2,160,000 
13 Phạm Nguyễn Gia Bảo 28/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

14 Phùng Linh Chi 22/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
15 Nguyễn Tiểu Linh Đan 22/08/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

16 Võ Nguyễn Gia Hân 03/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
17 Phạm Thị Ngọc Hạnh 12/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

18 Nguyễn Chí Hiếu 07/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
19 Phan Thanh Hoàng 08/07/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

20 Võ Gia Hưng 26/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
21 Ngô Trúc Lam 07/01/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 2 720,000 

22 Mai Nguyễn Thiện Nhân 09/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 6 2,160,000 
23 Trần Minh Nhất 30/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

24 Nguyễn Khánh Ngân 31/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
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TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Trường Lớp Thuộc đối

tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
được

hưởng
Tổng cộng Ghi chú

25 Nguyễn Minh Tâm 19/01/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 3 1,080,000 
26 Nguyễn Văn Thạnh 01/11/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

27 Trần Thị Thanh Thảo 16/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
28 Bùi Quốc Thiện 06/04/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 5 1,800,000 

29 Nguyễn Hưng Thịnh 04/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
30 Phạm Thị Ý Thuận 11/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

31 Phạm Thị Ý Thạnh 11/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
32 Mai Nguyễn Yến Trinh 19/07/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

33 Bùi Minh Tú 10/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
34 Lê Hoàng Việt 12/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

35 Nguyễn Ái Vy 20/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 6 2,160,000 
36 Mai Tường An 15/08/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 7 2,520,000 

37 Dương Thị Nguyệt Ánh 03/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
38 Trương Thi Ánh Dương 30/08/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 7 2,520,000 

39 Nguyễn Quốc Duy 13/01/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 2 720,000 
40 Nguyễn Ngọc Hồng Hà 31/08/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 7 2,520,000 

41 Dương Gia Hân 04/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
42 Nguyễn Thị Gia Hân 28/03/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 5 1,800,000 

43 Lê Chí Hiễn 30/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
44 Phạm Khắc Gia Huy 12/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 7 2,520,000 

45 Ngô Gia Hưng 21/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
46 Phạm Văn Khoa 06/08/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 7 2,520,000 

47 Trần Nguyễn Minh Khôi 17/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
48 Nguyễn Hoàng Kim 10/04/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 5 1,800,000 

49 Nguyễn Thị Diệu Linh 11/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
50 Lê Thái Thiện Nhân 30/01/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 3 1,080,000 

51 Phạm Trần Bảo Ngân 26/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
52 Nguyễn Đinh Phúc Thịnh 19/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 7 2,520,000 

53 Nguyễn Trúc Thu 01/01/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 2 720,000 
54 Dương Thị Mỹ Thu 14/04/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 5 1,800,000 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP
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TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Trường Lớp Thuộc đối

tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
được

hưởng
Tổng cộng Ghi chú

55 Nguyễn Thị Thanh Thúy 12/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
56 Ngô Thị Kim Tiến 11/01/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 2 720,000 

57 Nguyễn Trần Ngọc Trâm 15/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
58 Nguyễn Thanh Tùng 16/06/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 7 2,520,000 

59 Nguyễn Võ Linh Giang 08/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 4 1,440,000 
60 Phan Tú Uyên 05/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 3 1,080,000 

61 Nguyễn Nhã Uyên 14/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 
62 Nguyễn Anh Vũ 11/11/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi B 360,000 7 2,520,000 

63 Nguyễn Thị Bảo An 25/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 4 1,440,000 
64 Lê Phú Cường 26/12/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 7 2,520,000 

65 Phan Trung Dũng 27/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
66 Phạm Nhật Anh Đức 25/09/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 7 2,520,000 

67 Võ Gia Hưng 26/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
68 Trần Bảo Khang 11/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 7 2,520,000 

69 Phạm Nguyên Khôi 13/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
70 Võ Xuân Kiên 28/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 7 2,520,000 

71 Trương Thảo My 04/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
72 Dương Huỳnh Khánh Ngân 05/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 7 2,520,000 

73 Nguyễn Ánh Ngọc Nhi 20/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
74 Nguyễn Ngọc Yên Nhi 14/11/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 7 2,520,000 

75 Đặng Võ Tuyết Nhung 26/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
76 Lê Lâm Thanh Phú 11/04/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 5 1,800,000 

77 Nguyễn Thị Mỹ Phúc 27/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
78 Nguyễn Võ Thanh Quân 01/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 3 1,080,000 

79 Nguyễn Ngọc Ánh Tâm 29/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 6 2,160,000 
80 Lê Minh Thạnh 28/04/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 6 2,160,000 

81 Bùi Nguyễn Hoài Thương 20/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
82 Lê Tú Uyên 28/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 4 1,440,000 

83 Trần Phạm Bảo Uyên 26/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 
84 Trần Kim Thiên Ý 07/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi C 360,000 3 1,080,000 
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85 Phạm Hữu Có 13/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
86 Trần Công Giàu 11/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

87 Võ Xuân Chí 04/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
88 Trần Nguyễn Gia Hân 23/12/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 5 1,800,000 

89 Phạm Minh Hằng 26/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
90 Huỳnh Công Hiếu 18/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 6 2,160,000 

91 Bùi Võ Duy Khánh 15/03/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
92 Bùi Lê Đăng Khoa 31/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

93 Lê Đức Long 24/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
94 Nguyễn Ngọc Tú Linh 07/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

95 Phạm Tiến Minh 19/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
96 Lê Thị Trà My 09/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

97 Lê Thị Bích Ngọc 01/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
98 Đặng Thảo Nhi 26/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 6 2,160,000 

99 Lê Trung Phúc 07/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
100 Bùi Nguyễn Anh Thư 30/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

101 Nguyễn Lê Thùy Tiên 17/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
102 Lê Công Thuận 01/12/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 6 2,160,000 

103 Dương Minh Triết 28/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
104 Huỳnh Anh Tuấn 11/08/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

105 Võ Phúc Vinh 13/02/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
106 Nguyễn Bảo Vy 01/08/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

107 Lê Nguyễn Bảo Vy 23/12/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 5 1,800,000 
108 Phạm Lê Phương Anh 05/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

109 Phan Gia Bảo 14/01/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
110 Võ Minh Công 12/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

111 Nguyễn Hoàng Cương 19/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
112 Ngô Khả Hân 02/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

113 Phan Gia Hân 25/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
114 Lê Trọng Hiếu 19/05/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 
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115 Bùi Gia Huy 25/02/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
116 Huỳnh Phúc Khang 11/06/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

117 Nguyễn Đặng Minh Khôi 22/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
118 Bùi Đăng Khôi 07/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

119 Trần Đỗ Thiên Kim 06/12/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 6 2,160,000 
120 Dương Hoài Lâm 16/05/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

121 Lê Ái Linh 02/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
122 Dương Tuệ Nhi 03/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

123 Trần Dương Minh Lộc 08/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
124 Lê Hoàng Thiên Nam 06/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

125 Dương Anh Quân 27/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
126 Nguyễn Vũ Quân 20/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

127 Lê Nguyễn Anh Thư 19/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
128 Lê Nguyễn Thu Trang 12/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

129 Võ Thị Bích Trâm 31/03/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
130 Nguyễn Bùi Bảo Vy 10/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

131 Bùi Minh Anh 27/05/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
132 Đặng Nguyễn Công Bằng 05/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

133 Trần Ngọc Ánh Dương 14/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
134 Dương Minh Đạt 12/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

135 Phạm Nguyễn Gia Hân 04/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
136 Bùi Võ Gia Huy 03/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

137 Nguyễn Trương Gia Huy 25/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
138 Lê Phạm Minh Khang 02/05/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

139 Đặng Minh Khôi 18/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
140 Trần Đăng Khôi 19/08/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

141 Nguyễn Phạm Minh Long 17/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
142 Phạm Quang Minh 29/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 6 2,160,000 

143 Phạm Nhật Minh 09/03/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
144 Lê Bảo Ngọc 12/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 
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145 Dương Bảo Nhi 21/05/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
146 Lê Duy Phú 09/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

147 Phạm Thị Anh Thư 23/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
148 Lê Nguyễn Minh Thư 07/05/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

149 Ngân Phạm Ánh Tuyết 27/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
150 Lê Minh Trung 01/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

151 Hồ Thanh Nhã Uyên 29/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
152 Phạm Quang Vinh 21/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm C 360,000 7 2,520,000 

153 Bùi Ngọc Gia Yến 09/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm C 360,000 7 2,520,000 
II Phân hiệu An Vĩnh 428,040,000 
1 Nguyễn Thị Bảo Anh 01/08/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

2 Bùi Dương Kim Bảo 28/12/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 5 1,800,000 
3 Nguyễn Hữu Đạt 17/12/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 5 1,800,000 

4 Lê Ưu Đàm 26/12/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 5 1,800,000 
5 Hoàng Ngọc Khả Hân 13/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

6 Trần Anh Huy 20/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 7 2,520,000 
7 Nguyễn Thị Tuyết Mai 22/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

8 Trần Thư Mỹ 20/05/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 7 2,520,000 
9 Nguyễn Duy Phát 09/08/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

10 Lê Tuấn Phát 13/02/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 7 2,520,000 
11 Nguyễn Tú Quyên 10/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

12 Phạm Hoàng Kim Phát 30/05/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 7 2,520,000 
13 Nguyễn Phạm Tuệ Tâm 17/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 6 2,160,000 

14 Vũ Tấn Thành 10/01/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 7 2,520,000 
15 Phù Uyên Thư 03/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

16 Trần Thanh Thức 24/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 7 2,520,000 
17 Lê Tuấn Thịnh 13/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

18 Nguyễn Huy Hoàng 11/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 7 2,520,000 
19 Thái Kim Tiền 12/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

20 Bùi Minh Triết 27/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 7 2,520,000 
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21 Trần Ngọc Kiều Vy 02/12/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 1 360,000 6 2,160,000 
22 Lê Quốc Kiệt 25/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 1 360,000 7 2,520,000 

23 Trần Hoài An 27/03/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
24 Lê Thị Hoài An 09/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

25 Trần Tuấn Anh 12/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
26 Nguyễn Quỳnh Chi 13/08/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

27 Lê Sơn Chính 05/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
28 Cao Thành Đạt 12/06/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

29 Trần Lê Đại Giàu 08/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
30 Nguyễn Phan Ngọc Hân 16/07/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

31 Nguyễn Thu Khá 15/01/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
32 Lê Phan Tuệ Kim 19/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

33 Nguyễn Văn Minh 19/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
34 Phan Thị Thảo Nguyên 18/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

35 Lê Thùy Diệu Nhi 25/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
36 Phạm Quang Phúc 14/07/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

37 Nguyễn Ngọc Tú Quỳnh 21/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
38 Mai Văn Thắng 16/05/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

39 Phan Duy Thiện 28/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
40 Nguyễn Minh Thiện 12/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

41 Phạm Thị Thảo Tiên 15/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
42 Đặng Trần Anh Đào 31/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

43 Trần Ngọc Hân 20/05/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
44 Bùi Đông Quân 07/07/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 2 360,000 7 2,520,000 

45 Lê Thị Tường Vy 06/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 2 360,000 7 2,520,000 
46 Lê Võ Bảo Châu 09/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 7 2,520,000 

47 Nguyễn Văn Có 24/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 3 360,000 7 2,520,000 
48 Trần Lê Mỹ Hậu 09/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 7 2,520,000 

49 Bùi Thị Kim Hoa 07/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 3 360,000 7 2,520,000 
50 Huỳnh Phạm Nguyên Khôi 05/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 7 2,520,000 
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51 Trần Thị Lắm 14/02/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 3 360,000 7 2,520,000 
52 Nguyễn Hoàng Lĩnh 06/12/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 6 2,160,000 

53 Nguyễn Thành Lộc 30/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 3 360,000 7 2,520,000 
54 Phan Văn Mạnh 02/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 7 2,520,000 

55 Võ Hằng Thúy Ngân 10/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 3 360,000 7 2,520,000 
56 Trần Thị Ngọc 10/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 7 2,520,000 

57 Nguyễn Thành Nhân 05/05/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 3 360,000 7 2,520,000 
58 Phạm Tú Nhi 18/06/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 7 2,520,000 

59 Nguyễn Hải Phong 05/12/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 3 360,000 6 2,160,000 
60 Trần Nguyễn Minh Quân 07/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 7 2,520,000 

61 Nguyễn Thị Thu Tuyền 18/02/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 3 360,000 7 2,520,000 
62 Dương Trần Khánh My 16/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 3 360,000 7 2,520,000 

63 Huỳnh Đăng An 09/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
64 Phan Hoài An 08/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

65 Phan Quỳnh Anh 17/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
66 Phan Bảo Châu 13/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

67 Bùi Thị Thúy Diễm 03/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
68 Mai Thị Trà Giang 21/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

69 Nguyễn Kim Gia Hân 30/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
70 Huỳnh Đình Khánh 22/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

71 Đặng Lê Nguyên Khôi 04/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
72 Trần Minh Lộc 28/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

73 Nguyễn Nhật Long 14/01/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
74 Trần Tuệ Mẫn 01/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

75 Trần Thị Kim Phát 12/12/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 6 2,160,000 
76 Phan Thị Hồng Phước 07/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

77 Nguyễn Tấn Thịnh 12/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
78 Trần Nguyễn Anh Thư 17/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

79 Dương Võ Ngọc Trâm 29/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
80 Lê Văn Trung 02/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
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81 Nguyễn Hoàng Phi Vũ 21/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
82 Đặng Hoàn Vũ 26/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

83 Phan Nguyên Uy Vũ 20/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
84 Trương Trọng Phước 06/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

85 Phạm Thị Thùy Tiên 06/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm 4 360,000 7 2,520,000 
86 Bùi Ngô Gia Tuệ 01/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm 4 360,000 7 2,520,000 

87 Ngô Văn Đạo 10/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
88 Lương Mạnh Hải 05/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 7 2,520,000 

89 Nguyễn Thị Hiền Hậu 05/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
90 Lê Duy Hiếu 02/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 7 2,520,000 

91 Nguyễn Ngọc Minh Khang 01/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
92 Lê Trần Đăng Khoa 08/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 7 2,520,000 

93 Dương Nguyễn Trúc Linh 14/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
94 Ngô Trần Kim Ngân 09/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 7 2,520,000 

95 Lê Trần Ánh Ngọc 31/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
96 Nguyễn Tấn Nguyên 12/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 7 2,520,000 

97 Bùi Đặng Nhật Phát 31/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
98 Nguyễn Hồng Phúc 06/08/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 7 2,520,000 

99 Võ Tấn Phước 14/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
100 Trần Quốc Thịnh 02/11/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 7 2,520,000 

101 Lê Thị Yến Thu 14/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
102 Phù Uyên Thuận 03/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 7 2,520,000 

103 Phạm Thanh Vân 30/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 7 2,520,000 
104 Trần Gia Bảo 27/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 7 2,520,000 

105 Phan Nguyễn Nguyên Bảo 09/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
106 Bùi Thanh Bình 25/08/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 7 2,520,000 

107 Trần Thị Thu Của 06/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
108 Nguyễn Linh Đan 23/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 7 2,520,000 

109 Bùi Nhã Đan 13/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
110 Đặng Bảo Dương 09/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
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111 Võ Thị Mỹ Hạnh 14/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
112 Lê Thị Hiền 04/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 7 2,520,000 

113 Nguyễn Minh Hoàn 17/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
114 Đặng Minh Khang 19/07/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 7 2,520,000 

115 Nguyễn Gia Khánh 01/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
116 Ngô Minh Khôi 07/06/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 7 2,520,000 

117 Trần Ngọc Minh Khôi 30/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
118 Trần Thảo Nhi 29/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 7 2,520,000 

119 Võ Tấn Phát 08/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 7 2,520,000 
120 Nguyễn Thị Hải Đăng 19/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

121 Nguyễn Minh Hải 22/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
122 Đặng Thị Kim Hậu 07/06/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

123 Phan Bùi Gia Hưng 29/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
124 Nguyễn Lê Gia Hưng 13/12/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

125 Nguyễn Phúc Hưng 28/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
126 Phan Gia Hưng 05/12/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

127 Đinh Thị Trà Hương 05/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
128 Trần Nguyễn Minh Khuê 27/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

129 Trần Phúc Thịnh 17/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
130 Đặng Ngọc Thịnh 23/07/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

131 Lê Thị Cát Tiên 17/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
132 Đặng Thị Bích Trâm 11/07/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

133 Đỗ Minh Trường 03/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
134 Nguyễn Hoàng Anh Việt 06/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

135 Phạm Thảo Vy 11/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
136 Võ Thị Thảo Vy 25/10/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 7 2,520,000 

137 Võ Hạ Vy 30/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 7 2,520,000 
138 Võ Tấn Dũng 09/12/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 7 2,520,000 

139 Nguyễn Minh Hiếu 15/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 7 2,520,000 
140 Nguyễn Thị Mỹ An 31/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 7 2,520,000 
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141 Nguyễn Võ Bảo Khang 08/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 7 2,520,000 
142 Lê Trần An Nhiên 03/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 7 2,520,000 

143 Phan Đình Tài 12/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 7 2,520,000 
144 Trần Quốc Tài 25/11/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 7 2,520,000 

145 Trương Thị Bích Trâm 28/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 7 2,520,000 
146 Nguyễn Khánh Vân 16/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 7 2,520,000 

147 Huỳnh Trần Thảo Vy 23/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 7 2,520,000 
148 Nguyễn Mỹ Viên 13/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm An Bình 360,000 7 2,520,000 

149 Huỳnh Gia Huy 31/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi  An Bình 360,000 7 2,520,000 
150 Lê An Nhiên 07/06/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi  An Bình 360,000 7 2,520,000 

151 Trần Hậu 11/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 5 1,800,000 
152 Lê Hoàng Bảo Nghi 11/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 4 1,440,000 

153 Nguyễn Minh Phước 19/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 4 1,440,000 
154 Đặng Lê Ngọc Quý 01/03/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 4 1,440,000 

155 Phù Tiêu Ngọc Khánh
Quỳnh

15/01/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 3 1,080,000 
156 Bùi Dương Hưng Thịnh 24/03/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 1 360,000 5 1,800,000 

157 Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 27/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 1 360,000 6 2,160,000 
158 Võ Thị Linh Đan 17/04/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 6 2,160,000 

159 Phan Thanh Đạt 23/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 6 2,160,000 
160 Lê Hoàng Minh Lâm 03/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 3 1,080,000 

161 Đặng Võ Xuân Nhân 06/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 4 1,440,000 
162 Phạm Ngọc Thảo Nhi 11/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 3 1,080,000 

163 Lê Trường Phát 05/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 2 360,000 3 1,080,000 
164 Lê Thiên Phú 05/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 2 360,000 3 1,080,000 

165 Võ Tấn Thiên Đức 23/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 4 1,440,000 
166 Lê Tấn Giàu 20/03/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 5 1,800,000 

167 Nguyễn Lê Phúc Hưng 21/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 6 2,160,000 
168 Nguyễn Chí Thiện 25/03/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 5 1,800,000 

169 Trương Nguyễn Anh Thư 24/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 3 360,000 6 2,160,000 
170 Trần Thanh Tú 18/03/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 3 360,000 5 1,800,000 
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171 Bùi Dương Kim Hoàng 29/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 5 1,800,000 
172 Thái Văn Lộc 04/03/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 4 1,440,000 

173 Trương Thảo My 27/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 5 1,800,000 
174 Nguyễn Đặng Kim Ngân 13/01/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 3 1,080,000 

175 Trần Thị Kim Phúc 30/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 5 1,800,000 
176 Trần Anh Tuấn 18/01/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 3 1,080,000 

177 Trần Mạnh Trung 11/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi 4 360,000 5 1,800,000 
178 Lê Quang Vinh 17/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi 4 360,000 4 1,440,000 

179 Trần Hữu Định 22/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 1 360,000 2 720,000 
180 Trần Thị Gia Hân 08/12/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 1 360,000 1 360,000 

181 Nguyễn Quốc Hoàng 16/11/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 1 360,000 2 720,000 
182 Võ Nguyễn Minh Tiến 24/11/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 1 360,000 1 360,000 

183 Lê Trung Hiếu 17/11/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 2 360,000 1 360,000 
184 Lê Thị Ánh Hoàng 22/12/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 2 360,000 2 720,000 

185 Nguyễn Đăng Khoa 25/11/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 2 360,000 1 360,000 
186 Võ Văn Thịnh 06/11/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 2 360,000 1 360,000 

187 Nguyễn Võ Tuấn Phúc 10/11/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 3 360,000 1 360,000 
188 Phạm Thị Kim Tiền 05/11/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 3 360,000 1 360,000 

189 Đặng Minh Khang 13/11/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 3 360,000 1 360,000 
190 Đặng Phúc Đạt 03/11/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 4 360,000 1 360,000 

191 Đặng Lê Phúc Lâm 23/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 4 360,000 2 720,000 
192 Lê Hoàng Thịnh 15/11/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 4 360,000 1 360,000 

193 Phan Anh Tú 09/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 4 360,000 2 720,000 
194 Ngô Phúc Ngân Hà 05/12/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 5 360,000 2 720,000 

195 Dương Nguyễn Hữu Trí 24/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá 5 360,000 2 720,000 
196 Bùi Thị Khánh Vy 08/12/2020 Trường Mầm non Lý

Sơn
Lá 5 360,000 2 720,000 

III Phân hiệu An Hải 282,960,000 
1 Hàn Vân Anh 08/04/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

2 Trương Thị Trâm Anh 23/01/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
3 Trần Thị Mỹ Châu 25/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 
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4 Vũ Lê An Chi 24/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
5 Bùi Minh Dũng 21/06/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

6 Nguyễn Thị Ngọc Hà 08/12/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 6 2,160,000 
7 Nguyễn Trần Thúy Hà 31/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

8 Bùi Minh Hòa 27/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
9 Nguyễn Lê Gia Huy 29/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 6 2,160,000 

10 Nguyễn Trần Trọng Khải 12/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
11 Dương Bảo Khang 10/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

12 Phạm Hoàng Long 18/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
13 Dương Tuệ Mẫn 04/07/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

14 Huỳnh Hiển Minh 27/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
15 Trần Khả Ngân 04/01/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

16 Nguyễn Hoàng Phương Nghi 10/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
17 Bùi Bảo Ngọc 09/12/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 6 2,160,000 

18 Nguyễn Phúc Sang 28/03/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
19 Dương Bùi Phương Thảo 20/06/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

20 Dương Công Tiến 29/09/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
21 Dương Ngọc Bảo Trân 22/03/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

22 Trương Đình Trí 24/04/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
23 Lê Minh Triết 28/11/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 6 2,160,000 

24 Trương Tấn Trường 23/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 6 2,160,000 
25 Nguyễn Thị Phương Tuyền 19/05/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 7 2,520,000 

26 Nguyễn Mỹ Yên 17/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm A 360,000 7 2,520,000 
27 Nguyễn Thanh Thiện 26/12/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm A 360,000 5 1,800,000 

28 Phạm Trân Châu 07/02/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
29 Dương Nguyễn Linh Chi 22/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

30 Nguyễn Minh Đầy 25/02/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
31 Nguyễn Phạm Bảo Hân 12/12/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 6 2,160,000 

32 Nguyễn Phúc Hòa 11/02/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
33 Nguyễn Gia Hưng 09/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP
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TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh Trường Lớp Thuộc đối

tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
được

hưởng
Tổng cộng Ghi chú

34 Trương Đình Hưng 11/10/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
35 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/06/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

36 Nguyễn Nhân Minh Khang 13/07/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
37 Nguyễn Lê Đăng Khôi 22/02/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

38 Nguyễn Duy Mạnh 23/01/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
39 Lâm Kim Ngân 26/10/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

40 Lê Đỗ Thu Ngân 01/05/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
41 Phạm Thị Kim Ngân 22/08/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

42 Trần Nguyễn Bích Ngọc 17/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
43 Trần Thị Mỹ Ngọc 22/12/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 5 1,800,000 

44 Đặng Bảo Ngọc 27/08/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
45 Nguyễn Bảo Nhi 11/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

46 Dương Quỳnh Nhi 06/06/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
47 Phạm Mỹ Nhiều 05/07/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

48 Dương Thị Phát 06/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
49 Lê Thị Thu Sang 14/08/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

50 Dương Trần Anh Tuấn 24/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 6 2,160,000 
51 Phùng Quốc Thái 04/06/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

52 Trần Tấn Thành 10/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 7 2,520,000 
53 Dương Đỗ Phúc Thịnh 07/09/2022 Trường Mầm non Lý

Sơn
Mầm B 360,000 7 2,520,000 

54 Nguyễn Minh Triết 29/11/2022 Trường Mầm non Lý
Sơn

Mầm B 360,000 6 2,160,000 
55 Trần Mai Ngọc Ánh 09/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 6 2,160,000 

56 Huỳnh Công Đạt 30/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
57 Nguyễn Trần Tuấn Đạt 06/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 6 2,160,000 

58 Dương Gia Hân 06/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 3 1,080,000 
59 Nguyễn Trần Anh Huy 21/03/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 5 1,800,000 

60 Phạm Mai Anh Khoa 01/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
61 Trần Minh Long 25/01/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 3 1,080,000 

62 Trương Thị Mỹ Lợi 12/01/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 2 720,000 
63 Nguyễn Tấn Mạnh 20/05/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP
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tượng
Số tiền hỗ
trợ/tháng

Số tháng
được

hưởng
Tổng cộng Ghi chú

64 Nguyễn Kim Ngân 15/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
65 Dương Thị Mỹ Ngọc 19/09/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

66 Nguyễn Phạm Bảo Ngọc 09/01/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 2 720,000 
67 Phùng Võ Ánh Nguyệt 05/02/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 3 1,080,000 

68 Nguyễn Lê Phương Oanh 09/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
69 Võ Đình Phát 27/07/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 7 2,520,000 

70 Dương Kim Hồng Phúc 20/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 
71 Nguyễn Thiên Phúc 25/01/2021 Trường Mầm non Lý

Sơn
Chồi A 360,000 3 1,080,000 

72 Nguyễn Thanh Tài 12/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 

73 Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư 10/18/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 

74 Trương Nhã Uyên 13/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 

75 Trần Công Vĩ 10/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 

76 Nguyễn Thành Vinh 16/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 

77 Dương Thị Bảo Yến 30/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi A 360,000 7 2,520,000 

78 Dương Ngọc Ánh 31/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

79 Dương Ngọc Bích 14/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

80 Trương Thùy Danh 03/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

81 Dương Thùy Diệu 01/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 3 1,080,000 

82 Huỳnh Thị Ánh Dương 11/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 6 2,160,000 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP
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83 Bùi Nguyễn Linh Đan 11/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 3 1,080,000 

84 Nguyễn Minh Đạt 07/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

85 Nguyễn Hải Đăng 16/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

86 Nguyễn Văn Hạnh 16/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

87 Trương Thị Thu Hiệp 12/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

88 Trương Tấn Hiếu 28/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

89 Lê Minh Khôi 31/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

90 Dương Duy Long 25/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

91 Phạm Nguyên Mạnh 10/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 5 1,800,000 

92 Phan Thị Trà My 21/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 4 1,440,000 

93 Phạm Dương Bảo Ngọc 09/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

94 Nguyễn Huỳnh Nguyên 04/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

95 Nguyễn Văn Phát 27/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

96 Võ Hoàng Phong 11/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

97 Phạm Thị Diễm Quỳnh 25/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 5 1,800,000 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP
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98 Dương Nhã Thịnh 31/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

99 Phạm Bảo Trân 03/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 6 2,160,000 

100 Dương Anh Tuấn 24/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi B 360,000 7 2,520,000 

101 Nguyễn Bảo An 14/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 3 1,080,000 

102 Nguyễn Thị Diễm Châu 22/10/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

103 Bùi Ngọc Thanh Duy 06/09/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

104 Nguyễn Văn Đạt 13/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

105 Mai Bảo Hân 10/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

106 Trần Thị Gia Hân 18/12/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

107 Trương Thị Hân 02/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 5 1,800,000 

108 Dương Quang Hiếu 03/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

109 Dương Mỹ Hoa 15/07/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

110 Phạm Nguyễn Minh Khôi 27/11/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

111 Hàn Huyền My 11/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 6 2,160,000 

112 Nguyễn Huỳnh An Ny 08/08/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP
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113 Nguyễn Thành Phúc 10/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 4 1,440,000 

114 Nguyễn Lê Đăng Quang 08/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 5 1,800,000 

115 Trương Đình Quân 14/04/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 5 1,800,000 

116 Trương Hoàng Quân 08/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 4 1,440,000 

117 Trương Đình Tài 01/06/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

118 Huỳnh Ngọc Phương Thùy 24/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 5 1,800,000 

119 Phạm Thị Mỹ Tiên 02/01/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 2 720,000 

120 Trần Thị Triển 20/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 4 1,440,000 

121 Trương Nguyễn Anh Tuấn 10/01/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 2 720,000 

122 Võ Anh Tuấn 18/02/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 4 1,440,000 

123 Bùi Mai Thanh Ngân 29/03/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 5 1,800,000 

124 Nguyễn Tú Uyên 25/05/2021 Trường Mầm non Lý
Sơn

Chồi C 360,000 7 2,520,000 

125 Võ Dương Bảo Anh 17/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá A 360,000 2 720,000 

126 Trần Lê Anh khoa 11/25/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá A 360,000 1 360,000 

127 Phạm Duy Mạnh 12/5/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá A 360,000 1 360,000 

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP
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128 Nguyễn Anh Thư 19/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá A 360,000 2 720,000 

129 Lê Duy Bảo 19/11/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá B 360,000 1 360,000 

130 Tống Thị Mỹ Đào 19/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá B 360,000 2 720,000 

131 Võ Phạm Ngọc Hà 24/11/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá B 360,000 1 360,000 

132 Bùi Thị Trà An 13/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá C 360,000 1 360,000 

133 Nguyễn Minh Tuấn 01/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá C 360,000 1 360,000 

134 Trương Quang Vinh 22/12/2020 Trường Mầm non Lý
Sơn

Lá C 360,000 2 720,000 

Tổng cộng (I+II+III) 1,050,480,000
(Danh sách này có 483 trẻ em)

Thuộc đối
tượng theo

điểm a, khoản
1, Điều 6,

Nghị định số
277/2025/NĐ-

CP
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